     UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH



                      ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Cao đẳng 

                              
HỌC PHẦN : PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
                              
HỌC KỲ :   II  NĂM HỌC: 2014 – 2015
                             
LỚP :  14 CĐ           -  NGÀY THI:    /      / 2015
                         
THỜI GIAN THI: 90 phút
(Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài)     

  I / LÝ THUYẾT: (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm)

Hãy chứng minh nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp và mâu thuẫn giai cấp. 

Câu 2: (2 điểm)

Nêu và phân tích các điều kiện để cá nhân trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật. 
Câu 3: (2 điểm)

Thế nào là vi phạm pháp luật? “Phòng vệ chính đáng” có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Vì sao? 

 II / BÀI TẬP (4 điểm)
1. Chị Hồng Minh ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với giám đốc công ty Nessey VN, tiền lương là 5.000.000đ/tháng. Sau 5 năm 4 tháng vì hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn nên chị Hồng Minh xin nghỉ việc và có báo trước cho Ban lãnh đạo công ty 45 ngày.

a. Xác định thành phần quan hệ pháp luật lao động và sự kiện pháp lý phát sinh? (1 điểm)

b. Xác định việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của chị Hồng Minh là đúng hay sai? Vì sao? (1 điểm)

2. Ông Quang Vinh có phần tài sản lớn, do bị tai biến nên khi mất ông không để lại di chúc. 
a. Hãy nêu hình thức hưởng thừa kế di sản do ông Quang Vinh để lại. (0.5 điểm)
b. Xác định các đối tượng được hưởng thừa kế của ông Quang Vinh. (biết ông có 1 vợ, 2 người con ruột, 1 người con nuôi và 1 người em gái ruột). (0.5 điểm)
c. Nếu trong các con của ông Quang Vinh có một người từ chối nhận di sản thừa kế thì người đó có quyền từ chối trong mọi trường hợp không? Vì sao? (1điểm)
- HẾT-
 [

QUẢN LÝ KHOA                    
 TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN RA ĐỀ
 Lương Xuân Chỉnh
      
     Nguyễn Thị Mai
         

    Nguyễn Thị Mai
ĐÁP ÁN

  A/ Lý thuyết. (6 điểm)
Câu 1: (2đ)
Hãy chứng minh nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp và mâu  thuẫn giai cấp ?

      - Nêu quan điểm của Học thuyết Mác - Lênin về nguồn gốc của nhà nước:

     “Nhà nước là một phạm trù lịch sử có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong. Nhà nước là lực lượng nảy sinh từ trong xã hội, là sản phẩm có điều kiện của xã hội loài người.

      NN chỉ xuất hiện khi xh phát triển đến một trình độ nhất định và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự tồn tại của nó mất đi”. (0.25đ)

      Xã hội loài người đã và đang trải qua 5 chế độ (kể ra), trong đó chế độ cộng sản nguyên thuỷ chưa có g/c và NN, nhưng nguyên nhân nhà nước ra đời từ chế độ này. (0.25 đ)

      Nêu các đặc điểm cơ bản về chế độ CSNT (sở hữu tập thể đối với tư liệu sản xuất; phân phối bình đẳng về của cải…). (0.25đ)

      Do lực lượng sản xuất phát triển, XH trải qua 3 lần phân công lao động, mỗi lần đều xuất hiện tiền đề mới, làm chế độ CSNT tan rã dần. (0.25đ)

       Nêu 3 lần phân công lao động và các nhân tố mới (giàu - nghèo, tư hữu, nô lệ, giai cấp, tiền, cho vay, buôn bán xuất hiện…). (0.25đ)

      Khẳng định XH qua 3 lần phân công lao động làm cho của cải vật chất ngày càng nhiều cùng sự xuất hiện các nhân tố mới làm đảo lộn đời sống thị tộc. Nhất là mâu thuẫn g/c, giàu – nghèo ngày càng sâu sắc, không điều hoà mâu thuẫn được, đưa đến đấu tranh g/c. (0.25đ)

     Thị tộc không đủ sức quản lý XH buộc phải nhường bước cho một tổ chức mới ra đời, đó là nhà nước. (0.25đ)

     KL: NN không là thứ quyền lực từ bên ngoài áp đặt vào, nó là một lực lượng nảy sinh từ trong lòng XH, là sản phẩm của XH có g/c và đấu tranh g/c. (0,25đ)

Câu 2: (2đ)
- Định nghĩa quan hệ pháp luật. (0.5đ)
- Các điều kiện: Năng lực pháp luật và năng lực hành vi. (0.5đ)

- Phân tích khái niệm NLPL và NLHV – Nêu mối quan hệ của 2 yếu tố này. (1đ)

Câu 3: (2đ)

- Nêu khái niệm vi phạm pháp luật và các dấu hiệu của vi phạm pháp luật. (1đ)

- Nêu khái niệm “Phòng vệ chính đáng”. (0.5đ).
- Xác định phòng vệ chính đáng không phải là hành vi vi phạm pháp luật. (0.5đ)
B. Bài tập (4điểm)
1. a. Xác định thành phần quan hệ pháp luật lao động: 

- Chủ thể:  Chị Hồng Minh và Giám đốc công ty Nessy VN (0.25đ)

- Khách thể: Sức lao động của chị Hồng Minh ( 0.25đ)

- Nội dung: Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng lao động (0.25đ)

- Sự kiện pháp lý phát sinh: Hợp đồng lao động được ký kết. (0.25đ)

b. Đúng. (0.5đ)

- Vì Chị Hồng Minh có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo điểm d, 

khoản 1, khoản 3, điều 37 (luật lao động) (0.5đ)

2. a. Thừa kế theo pháp luật. (0.5đ)

    b. Các đối tượng được hưởng thừa kế là vợ và 2 người con ruột, 1 người con nuôi. Cô em gái không được hưởng thừa kế vì cô thuộc hàng thừa kế thứ 2. (0.5đ)

    c. Không được từ chối trong mọi trường hợp vì theo khoản 1 điều 642 “Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác”. (1đ)

                                                                     TP. HCM, ngày 15  tháng 6  năm 2015
                                                                                    Giảng viên soạn đề
                                                                                      Nguyễn Thị Mai
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                      ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Cao đẳng 

                              
HỌC PHẦN : PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
                              
HỌC KỲ :   II  NĂM HỌC: 2014 – 2015
                             
LỚP :  14 CĐ           -  NGÀY THI:    /      / 2015
                         
THỜI GIAN THI: 90 phút
(Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài)     

I / LÝ THUYẾT: (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm)

Pháp luật và đạo đức là 2 hiện tượng đều mang tính quy phạm. Hãy chứng minh? 
Câu 2: (2 điểm)

Phân tích quyền sở hữu trong luật dân sự. Vì sao nói quyền sở hữu là quyền quan trọng nhất so với quyền thừa kế trong luật dân sự. 

Câu 3: (2 điểm)

Nêu và phân tích các điều kiện để cá nhân trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật. 

II/ BÀI TẬP: (4 điểm)

1. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa trên biển, do gặp sóng to, bão lớn nên anh Phi Hùng với vai trò thuyền trưởng buộc phải vứt hàng hóa xuống biển để cứu tàu và anh em thuyền viên. (1 điểm)

Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, em hãy xác định tình huống trên có phát sinh trách nhiệm pháp lý không? Vì sao? (1 điểm)
2. Anh ruột của chị Hương mất (không để lại di chúc) tài sản anh để lại là 2 căn nhà và 1 số tiền. Chị dâu không cho chị Hương hưởng thừa kế với lý do cha, mẹ chồng đã mất, thì chị, em chồng cũng không được thừa kế.
a. Bằng kiến thức pháp luật đã học, hãy xác định hình thức chia thừa kế của gia đình chị Hương. (1 điểm)

b. Xác định hành vi của chị dâu là đúng hay sai? Vì sao? (1 điểm)

- HẾT-
 QUẢN LÝ KHOA                    
 TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN RA ĐỀ
 Lương Xuân Chỉnh
      
     Nguyễn Thị Mai
         

    Nguyễn Thị Mai
ĐÁP ÁN
I. LÝ THUYẾT: (6 điểm)

Câu 1: (2đ)

- Nêu khái niệm quy phạm (0.25đ)

- Nêu khái niệm pháp luật và đạo đức (0.5đ)

- Mọi người trong xã hội đều phải thực hiện những quy định chung (quy phạm) phù hợp với tư tưởng của giai cấp thống trị nếu không thực hiện sẽ vi phạm pháp luật (0.5đ)
- Còn đạo đức cũng có vi phạm và kêu gọi mọi người phải rèn luyện và thực hiện theo nếu không sẽ vi phạm đạo đức. (0.5đ) 

KL: Đạo đức và pháp luật đều có quy phạm nhưng pháp luật có tính cưỡng chế buộc mọi người phải thực hiện còn đạo đức thì yêu cầu mọi người tự giác thực hiện. (0.25đ)
Câu 2: (2đ)
- Nêu khái niệm quyền sở hữu, theo điều 164 luật dân sự (0.5đ)
- Nêu nội dung quyền sở hữu gồm 3 quyền cơ bản (chiếm hữu, sử dụng, định đoạt) (1đ)
- Xác định quyền sở hữu là quan trọng nhất vì có sở hữu tài sản thì mới có di sản thừa kế (theo điều 631 luật dân sự) (0.5đ)

Câu 3: (2đ) 
- Định nghĩa quan hệ pháp luật. (0.5đ)

- Các điều kiện: Năng lực pháp luật và năng lực hành vi. (0.5đ)

- Phân tích khái niệm NLPL và NLHV – Nêu mối quan hệ của 2 yếu tố này. (1đ)

II. BÀI TẬP: (4 điểm)
1. Xác định trường hợp trên không phát sinh trách nhiệm pháp lý. (0.5đ)

Vì đó là tình thế cấp thiết. (1đ)

Nêu khái niệm tình thế cấp thiết. (0.5đ)

2. a. Chia thừa kế theo pháp luật. (0.5đ)

    b. Hành vi của chị dâu là đúng (0.5đ)

Vì chia thừa kế theo pháp luật là chia theo 3 hàng thừa kế, trong đó hàng thừa kế thứ 1 chỉ có vợ và 2 con được hưởng (cha, mẹ đã mất). Còn chị Hương ở hàng thừa kế thứ 2 nên chị không được hưởng thừa kế (điều 676, luật dân sự) (1đ)
                                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2015
                                                                      Giảng viên soạn đề







        Nguyễn Thị Mai

